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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: VẬT LÍ - LỚP 11 

I. Hình thức kiểm tra.

- Đề kiểm tra giữa học kì  I: 
+ 70% trắc nghiệm.





+ 30% tự luận.

- Đề kiểm tra gồm 2 phần:

+ Trắc nghiệm khách quan: 21 câu (7 điểm).



+ Tự luận: 2 bài (3 điểm).

II. Khung ma trận đề điểm tra
	Bài học
	Nội dung
	Số câu/số điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Lực culông. Thuyết electron. ĐLBT điện tích
	- Nhận biết và hiểu được nội dung định luật Cu-lông, công thức định luật Cu-lông và đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm, áp dụng được công thức định luật Cu-lông 
- Nhận biết và hiểu được nội dung thuyết electron và ĐLBT điện tích.
- Hiểu được các hiện tượng nhiễm điện
	2TN
	2TN
	
	

	3.Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
	- Nhận biết và hiểu được định nghĩa cường độ điên trường, đường sức điện, điện trường đều
- Vận dụng được các công thức và đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.

- Giải được bài toán cơ bản liên quan đến nguyên lý chồng chất điện trường.
	2TN
	2TN
	1TL
	

	4. Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế
	- Nhận biết và hiểu được đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì.và hiểu được công thức tính công của lực điện trong điện trường đều.
- Nhận biết và hiểu được định nghĩa, công thức của điện thế, hiệu điện thế, mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
- Áp dụng công thức tính công của lực điện, hiệu điện thế
	2TN
	2TN
	
	

	6. Tụ điện
	Nhận biết và hiểu được được định nghĩa, cấu tạo của tụ điện, các loại tụ điện, đơn vị và công thức tính điện dung. 
	2TN
	1TN
	
	

	7. Nguồn điện. Dòng điện không đổi
	Nhận biết và hiểu được định nghĩa cường độ dòng điện, dòng điện không đổi và suất điện động của nguồn điện.
	2TN
	1TN
	
	

	8. Công suất điện. Điện năng
	Nhận biết được định nghĩa, đơn vị và công thức tính điện năng, nhiệt lượng và công suất.Vận dụng được công thức để tính công suất, điện năng
	2TN
	1TN
	1TL
	1TL

	TỔNG
	
	12TN/ 4 điểm
	9TN/3 điểm
	2TL/2 điểm
	1TL/1 điểm


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN VẬT LÝ – LỚP 11
A. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
	Câu
	Mức độ nhận thức
	Đặc tả
	Ghi chú

	1. 
	NB
	- Nhận biết khái niệm điện tích điểm,  nội dung định luật Cu-lông , công thức định luật Cu-lông và đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm
	

	2. 
	NB
	- Nhận biết được nội dung thuyết electron.
	

	3. 
	TH
	- Hiểu đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.
	

	4. 
	TH
	- Hiểu được nội dung thuyết electron và ĐLBT điện tích.
	

	5. 
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa cường độ điên trường, 
	

	6. 
	NB
	- Biết về định nghĩa điện trường, đợn vị cường độ điện trường.
	

	7. 
	TH
	- Hiểu về cường độ điện trường.  
	

	8. 
	TH
	- Hiểu tính chất của đường sức điện và điện trường đều.
	

	9. 
	NB
	- Nhận biết đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì
	

	10. 
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa, công thức của điện thế, hiệu điện thế, mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
	

	11. 
	TH
	- Hiểu được công thức tính công của lực điện trong điện trường đều.
	

	12. 
	TH
	- Hiểu được định nghĩa, công thức của điện thế, hiệu điện thế, mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
	

	13. 
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa, cấu tạo của tụ điện, các loại tụ điện, đơn vị và công thức tính điện dung. 
	

	14. 
	NB
	- Nhận biết  các loại tụ điện, đơn vị tính điện dung.
	

	15. 
	TH
	- Hiểu cách tích điện cho tụ điện, điện tích của tụ điện.

- Hiểu công thức tính điện dung, liên hệ 3 thông số C,Q,U.
	

	16. 
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa cường độ dòng điện, dòng điện không đổi. 
	

	17. 
	NB
	- Nhận biết suất điện động của nguồn điện, đơn vị suất điện động, công của nguồn điện.
	

	18. 
	TH
	- Hiểu được định nghĩa cường độ dòng điện, dòng điện không đổi và suất điện động của nguồn điện.
	

	19. 
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa, đơn vị và công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch,định luật Jun-Len xơ
	

	20. 
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa, đơn vị và công thức tính  công suất.và hiệu suất của nguồn 
	

	21. 
	NB
	- Hiểu được công thức để tính điện năng tiêu thụ và công suất điện, nhiệt lượng .
	


B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bài 1: Vận dụng (1 điểm) Tính cường độ điện trường do 2 điện tích gây ra tại 1 điểm (chỉ vẽ hình và tính độ lớn) ( trường hợp cùng phương)
Bài 2: Cho đoạn mạch điện có bóng đèn, biến trở (tối đa không qua 4 phần tử)
a. Vận dụng (1 điểm) Tính các đại lượng của mạch điện (cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện năng, công suất điện…)
b. Vận dụng cao (1 điểm) Tìm giá trị điện trở để đèn sáng bình thường.
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: VẬT LÝ -  LỚP 11 – ĐỀ 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại đặt song song và cách nhau một khoảng nhỏ là 

A. giấy tẩm parafin.




B. không khí khô.


C. nhựa poliêtilen.




D. giấy tẩm dung dịch axit.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

A. dương là vật thiếu êlectron.


B. âm là vật thừa êlectron.

C. dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
D. âm là vật có số proton ít hơn số electron. 

Câu 3. Cho điện tích q = 1,6.10-19 C di chuyển dọc theo phương đường sức và ngược chiều vec tơ cường độ điện trường từ M đến N dài 10cm  trong điện trường đều E = 2000 V/m. Công của lực điện trường làm di chuyển q từ M đến N 


A. 3,2. 10-16 J.
  

B. 3,2. 10-17 J.     
C. - 3,2. 10-16 J.
D. - 3,2. 10-17 J.

Câu 4. Có hai điện tích điểm q1 và q2, lực tương tác giữa chúng là lực đẩy nếu

A. q1 + q2 < 0.               
B. q1  + q2 > 0.        
C. q1.q2 > 0.           
D. q1.q2 < 0.    

Câu 5. Điên trường 


A. là dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích.

     B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.

C. phụ thuộc vào điện tích q đặt vào trong nó.


D. không phụ thuộc vào điện tích Q gây ra nó.
Câu 6. Suất điện động của một nguồn điện  là 3V. Khi có một lượng điện tích 6C dịch chuyển bên trong giữa  hai cực của nguồn thì công của nguồn điện bằng               

   
A. 0,5 J. 


B. 18J. 

C. 50mJ .

D. 1,8 mJ.

Câu 7. Một điện tích q = 10-8 C đặt tại điểm M trong điện trường đều có cường độ E = 3.105 V/m.  Lực điện do điện trường tác dụng lên q có độ lớn      

A. 3.10-3  N. 
     

B. 3.10-4  N.        
C. 0,03  N.         
D. 3.103  N.

          Câu 8. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng 

A. đặc trưng cho khả năng thực công của nguồn điện. 
B. có đơn vị là V/C ( vôn/culông).


C. đo bằng  tích giữa công của lực lạ với điện tích q.

D. có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng về đường sức của điện trường gây bởi điện tích Q < 0 


A. là những tia thẳng.




B. có phương đi qua điện tích điểm.


C. có chiều hướng xa điện tích.


D. không cắt nhau.

Câ                 Câu 10. Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? 

                 
A. Hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn.


B. Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

                
C. Điện trở của vật dẫn.
            

D. Thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn.
Câu 11. Công của lực điện không phụ thuộc vào
    
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

B. cường độ của điện trường.

    
C. hình dạng của đường đi.



D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 12. Điện tích Q mà một bản tụ điện nhất định tích được 

A. không phụ thuộc vào điện dung C của tụ.
B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt giữa hai bản tụ đó.

C. tính bằng thương số giữa điện dung C và hiệu điện thế U.
D. không phụ thuộc vào hiệu điện thế U đặt giữa hai bản tụ.

Câu 13. Biết hiệu điện thế  UAB = 4V . Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A. VA = VB. 

B. VB – VA = - 4 (V).

C. VA < VB.

D. VB – VA = 4 (V).

Câu 14. Quan hệ giữa cường độ điện trường đều E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức  

A. U = E.d.

B. U = [image: image2.png]


 


C. U =  q.E.d.
 
D. U = [image: image4.png]


  

Câu 15. Dòng điện được định nghĩa là


A. dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
B. dòng chuyển động của các điện tích.

C. dòng chuyển dời có hướng của electron.

D. dòng chuyển dời có hướng của ion dương.

Câu 16. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây ? 


A. Jun ( J).

B. Oát (W). 


C. Niutơn ( N).  
D. Culông ( C).

Câu 17. Cho 3 quả cầu kim loại tích điện và điện tích các quả cầu lần lượt là + 3 C,  - 3 C và + 7 C. Khi đó điện tích của hệ 
       

A.  + 3C.           
B.  13 C.             

C.  10 C.

D.  +7 C.

Câu 18. Một nanôfara ( kí hiệu 1nF)  bằng 
A. 10-3 (F).
   
B. 10-12 (F).   


C. 10-6 (F).

D. 10-9 (F).
Câu 19. Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều


A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.


B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử  âm tại điểm đó.


C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

Câu 20. Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của mạch tăng hai lần thì công suất điện của mạch  

A. tăng bốn lần.
B. Giảm hai lần. 

C. giảm bốn lần.

D. tăng hai lần.

Câu 21. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích điểm xuống bốn lần (các đại lượng khác không đổi) thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. tăng lên bốn lần.
 B. giảm đi bốn lần. 
C. tăng lên mười sáu lần. 
D. giảm đi mười sáu lần. 

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Bài 1: Hai điện tích q1 = - 4.10-9 C ; q1 = 2.10-9 C  đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 40 cm trong chân không. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại N với N là trung điểm của AB.
[image: image22.png]
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Bài 2: Cho đoạn mạch như hình vẽ :


      R1 = 6 Ω , R2 = 3 Ω , Trên đèn có ghi 6V- 12 W ( bỏ qua điện trở các dây nối).

Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B một hiệu điện thế không đổi UAB = 12V.


a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB?


b/ Tính điện năng tiêu thụ trên đoạn mạch AB sau 15 phút?

     c/ Giả sử giá trị của điện trở R2 có thể thay đổi được. Tìm giá trị của R2 để đèn sáng bình thường?

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: VẬT LÝ -  LỚP 11 – ĐỀ 2
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

Câu 1. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên ba lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ     

        A. tăng lên ba lần.
 B. giảm đi chín lần. 

C. tăng lên chín lần. 
D. giảm đi ba lần. 

Câu 2. Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều


A. phụ thuộc vào hình dạng đường đi.       B. phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.



C. là đại lượng luôn luôn dương.               D. có đơn vị J/s (Jun trên giây).

Câu 3. Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là    A. 0,166V
B. 6V 
C. 96V 

D. 0,6V

Câu 4. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với


   A. hiệu điện thế hai đầu mạch.
B. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.


   C. cường độ dòng điện trong mạch.
D. thời gian dòng điện chạy qua mạch.

Câu 5. Đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đặt tại một điểm trong điện trường là        A. điện thế.     B. hiệu điện thế.      C. cường độ điện trường.       D. thế năng.

Câu 6. Có hai điện tích điểm q1 và q2, lực tương tác giữa chúng là lực hút nếu

       A. q1 + q2 < 0.               B. q1  + q2 > 0.        C. q1.q2 > 0.           D. q1.q2 < 0.                            
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng? Điện trường

A. là dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích.



B. tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.


C. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.


D. không phụ thuộc vào điện tích q đặt vào trong nó.

Câu 8. Dòng điện không đổi là dòng điện có



  A. chiều không thay đổi và cường độ thay đổi theo thời gian. 



  B. chiều thay đổi và cường độ không thay đổi theo thời gian.


  C. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian.


  D. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Câu 9. Một điện tích q = 2.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là 


  A. 2.102  V/m. 
B. 2.103  V/m. 
C. 2.104  V/m. 
D. 8.10-10  V/m. 

Câu 10. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

       A. dương là vật có số electron ít hơn số proton. 

           C. dương là vật thừa proton.
       B. dương là vật có số electron nhiều hơn số proton.

D. âm là vật thiếu êlectron. 
Câu 11. Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?


  A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức.


  B. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

  C. Đường sức của điện trường có thể là đường thẳng.


  D. Đường sức của điện trường tĩnh là đường cong khép kín.

Câu 12. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng hai lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

      A. tăng bốn lần.
B. tăng hai lần.
C. Giảm bốn lần.
D. giảm hai lần.

Câu 13. Cho 3 quả cầu kim loại tích điện và điện tích các quả cầu lần lượt là là + 3 C,  - 7 C và + 7 C. Khi đó điện tích của hệ
A.  + 10 C.         B.  – 7 C.
        C.  – 17 C.         D.  + 3 C.

Câu 14. Biết hiệu điện thế UMN = - 3 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?


 A. VM  > VN.
B. VN = 3 (V).
C. VM – VN = 3 (V).
D. VN – VM = 3 (V).

Câu 15. Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = E.d? 


 A. Điện trường của điện tích dương 
B. Điện trường của điện tích âm 


 C. Điện trường đều 

D. Điện trường không đều

Câu 16. Công của nguồn điện


 A. bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch.

 B. bằng công của các lực điện bên trong nguồn.

 C. bằng điện năng tiêu thụ trên đoạn mạch.


 D. được đo bằng thương số suất điện động và điện tích q di chuyển bên trong nguồn.

Câu 17.Tụ điện  

    A. là một hệ hai vật bằng mica đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi lớp cách điện.

    B. có nhiệm vụ tích điện và phóng điện trong mạch điện.
    C. là một hệ hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp dẫn điện.

    D. là một hệ hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa. 

Câu 18. Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét không đúng ?


A. Điện dung của tụ đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.


B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.


C. Điện dung của tụ không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt giữa hai bản tụ.

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn. 
Câu 19. Cho điện tích q = - 3,2.10-19 C  di chuyển dọc theo phương đường sức và ngược chiều vec tơ cường độ điện trường từ M đến N dài 20cm  trong điện trường đều E = 1000 V/m. Công của lực điện trường làm điện tích q di chuyển từ M đến N

     A. 6,4. 10-16 J.

B. 6,4. 10-17 J.

C. – 6,4. 10-16 J.

D. – 6,4. 10-17 J.
Câu 20. Điện năng tiêu thụ được đo bằng

  A. Công tơ điện.
B. tĩnh điện kế.
C. ampe kế.
D. vôn kế.

Câu 21. Một picôfara ( kí hiệu 1pF )  bằng   A. 10-3 (F).
   B. 10-12 (F).   C. 10-6 (F).
D. 10-9 (F).

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Bài 1: Hai điện tích [image: image6.png]a, = 6.107°C; q, = 2.107°C




 đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 30cm trong chân không. Tính cường độ điện trường tổng hợp do điện tích q1 và q2 gây ra tại M với M nằm trên AB 

và [image: image8.png]AM = 60cm; BM = 30cm




[image: image24.png]



Bài 2 : Cho đoạn mạch như hình vẽ :

 R1 = 4Ω , R2 = 9Ω , Đèn ghi 6V- 12 W.  ( bỏ qua điện trở dây nối)

Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B một hiệu điện thế không đổi 18V.


a/ Tính điện trở của đoạn mạch AB?


b/ Tính công suất điện trên đoạn mạch AB?


c/ Giả sử giá trị của điện trở R2 có thể thay đổi được. 


    Tìm giá trị của R2 để đèn sáng bình thường?

----------------------------------- Hết -------------------------------
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I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu−lông trong chân không.

A. 
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Câu 2. Cọ xát thanh ebonit vào miếng dạ, thanh ebonit tích điện âm vì:

A. Electron chuyển từ thanh ebonit sang dạ.

B. Electrong chuyển từ dạ dang thanh ebonit.

C. Proton chuyển từ dạ sang thanh ebonit.

D. Proton chuyển từ thanh ebonit sang dạ.


Câu 3. Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích l,6.10−19C.

B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là l,6.1019C.

C. Điện tích hạt nhân bang một số nguvên lần điện tích nguyên tố. 

D. Tất ca các hạt sơ cấp đều mang điện tích.

Câu 4. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường cua một điện tích điểm O tại một điểm?

A. Điện tích Q.




B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách r từ Q đến q.



D. Hằng số điện môi của môi trường

Câu 5. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niuton.


B. Culong.

C. Vôn kế mét.

D. Vôn trên mét.

Câu 6. Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều?


[image: image13.emf]Hình 1 Hình 2 Hình 3


A. Hình 1.


B. Hình 2.


C. Hình 3.

D. Không hình nào.

Câu 7. Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyến động đó là A thì 

A. A > 0 nếu q > 0. 
B. A > 0 nếu q < 0.
C. A > 0 nếu q < 0

D. A = 0

Câu 8. Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm M qua điểm N rồi trở lại điểm M. Công của lực điện?

A. Trong cả quá trình bằng 0.


B. Trong quá trình M đến N là dương.

C. Trong quá trình N đến M là dương.
D. Trong cả quá trình là dương.

Câu 9. Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10-5 J. Độ lớn của điện tích đó là , 

A. 5.10-6C 


B. 15. 10-6C 


C. 3. 10-6C


D. 10-5C  

Câu 10. Một electron di chuyển được một đoạn đường 2 cm (từ trạng thái nghỉ), dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều cổ cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây?

A −3,2.10-18J. 

B. +3,2. 10-18J.

 C. −1,6. 10-18J.

D. +1,6.10-18J.


Câu 11. Một electron di chuyển trong điện trường đều E một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 4,8.10-18 J. Tính công mà lực điện sinh ra khi electron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm p theo phương và chiều nói trên.

A. −6,4.10-18J.

B. +6,4.10-18J. 

C. −3,2.10-18J. 

D. +3,2.10-18J.

Câu 12. Biểu thức nào dưới đây là biêu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?


A. F/q.


B. U/d



C. 
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 D. Q/U.

Câu 13. Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu đĩện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. C tỉ lệ thuận với Q.




B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.



D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 14. Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớp
 

A. mica.



 


B. nhựa pôliêtilen.

C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.



D. giấy tảm parafin.

Câu 15. Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện

Câu 16:  Dòng điện không đổi là

A.dòng điện có chiều không đổi.                               B.dòng điện có chiều và độ lớn không đổi.

C.dòng điện có độ lớn không đổi.                              D.dòng điện có điện trở của mạch không thay đổi.

Câu 17: điều kiện để có dòng điện là:

A.phải có nguồn điện 

B.phải có vật dẫn điện

C.phải có hiệu điện thế 

D.phải có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn
Câu 18: Dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào? 

A.
[image: image15.wmf]2

q

I

t

=

. 
B. I = qt.
C. I = q2t.
D. 
[image: image16.wmf]q

I

t

=

.

Câu 19: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng: 

A. tạo ra điện tích dương trong một giây. 
B. tạo ra các điện tích trong một giây.
C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.


D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

Câu 20 :  Khi thực hện công trong nguồn điện .Thì lực “lạ” đã làm di chuyển:

A. Các điện tích dương chuyển động cùng chiều điện trường ngoài

B. Các điện tích dương chuyển đông ngược chiều điện trường ngoài

C. Các điện tích âm chuyển động ngược chiều điện trường ngoài 

D. Các điện tích âm không di chuyển, chỉ có điện tích dương di chuyển trong điện trường.

Câu 21. Cho đoạn mạch có điện trở 10
[image: image17.wmf]W

, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là:     A. 2,4kJ
B. 40J             C. 24kJ
D. 120J

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Câu 1( 1 diểm):  Hai điện tích điểm q1 = - q2 =  4.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 30 cm trong không khí. Tính độ lớn cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC = 40 cm; BC = 10 cm.

Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ, hiệu điện thế mạch ngoài đèn ghi 3V- 3 W, R1= 6 
[image: image18.wmf]W

, R2 = 6
[image: image19.wmf]W

 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế là UAB thì cường độ dòng điện qua R2 là 1,2 A.

[image: image20.png]



a. Tính RAB và cường độ dòng điện qua đèn, nhận xét độ sáng của đèn.

b. Tính điện năng tiêu thụ của đèn trong 3 giờ.

c. Biết UAB không đổi, thay R2 bằng điện trở có giá trị bao nhiêu để đèn sáng bình thường.
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